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TIÊU CHUẨN XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG 
 (Áp dụng theo Quyết định số 1346/QĐ-VHL  ngày 16/7/2018 của 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

I. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CẤP CƠ SỞ
1. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" 
1.1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân  đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của Viện Hàn lâm và của đơn vị; có tinh thần tự lực, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
- Có đạo đức và lối sống lành mạnh;
- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ.

1.2. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định; thời gian điều trị, điều dưỡng (đối với những người dũng cảm cứu người, cứu tài sản bị thương tích); thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

 1.3. Đối với cá nhân chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 6 tháng trở lên thì phải có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ).

Trường hợp được điều động, biệt phái đến đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” do đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định (có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái).

1.4. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các trường hợp: mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
2. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được bình chọn trong số các cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” theo tỷ lệ không vượt quá 15% tổng số cá nhân. Đối với đơn vị ít hơn 10 người vẫn được bầu 1 người. 

3. Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" 

Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến đối với tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Viện Hàn lâm và của đơn vị;

- Tổ chức duy trì phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và có hiệu quả;

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

4. Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị

4.1.Cá nhân Giấy khen: để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua;

- Lập được thành tích đột xuất

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

4.2. Tập thể Giấy khen: Tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua

- Lập được thành tích đột xuất

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CẤP VIỆN HÀN LÂM

1. Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Viện Hàn lâm" 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Viện Hàn lâm được lựa chọn để xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số cá nhân có 3 năm liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" (kể cả năm đang xét).

2. Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" 

Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" được xét tặng cho tập thể tiêu biểu xuất sắc, được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến"  và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến";

- Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

3. Danh hiệu “Cờ thi đua của Viện Hàn lâm”

Danh hiệu Cờ thi đua của Viện Hàn lâm được xét tặng cho đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm, đạt các tiêu chuẩn sau: 

· Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm;

· Là đơn vị tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong Khối thi đua; có nhân tố mới, mô hình mới để các đơn vị khác học tập;

· Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

4. Bằng khen của Chủ tịch Viện

4.1. Đối với cá nhân: Bằng khen của Chủ tịch viện để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

· Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Viện Hàn lâm phát động trong năm xét khen thưởng;

· Có 02 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (tính cả năm đang xét) trong thời gian đó chủ nhiệm ít nhất 01 Đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu ở mức xuất sắc;

· Chủ trì chương trình, đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học cấp Bộ trở lên được nghiệm thu ở mức xuất sắc trong năm xét khen thưởng.

· Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Viện Hàn lâm (thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà cá nhân phải đảm nhiệm).

4.2. Đối với tập thể: Bằng khen của Chủ tịch Viện để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua của Viện Hàn lâm phát động.

- Có 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (tính cả năm đang xét), nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật;

- Lập thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Viện Hàn lâm (thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể phải đảm nhiệm).

- Các trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Viện xem xét, quyết định.

II. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC:

Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại:

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
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BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị …………………
Họ và tên : 




  Chức danh nghề nghiệp:

Đơn vị:

I. Về ý thức tổ chức kỷ luật và đạo đức lối sống:

1.  Tổ chức kỷ luật :

2.  Đạo đức lối sống :

II. Về công tác chuyên môn :

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhiệm

2. Kết quả đạt được 

3. Tham gia các khóa học chuyên môn, nghiệp vụ
III. Các công tác khác:

1. Tham gia công tác quản lý, công tác đoàn thể
2. Tham gia các hoạt động chung của cơ quan 
IV. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ 2018 - 2020)
V. Tự đánh giá và đề nghị:

Ngày        tháng  11  năm 2021
Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
CÁ NHÂN KÝ TÊN
VIỆN HÓA HỌC
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BIÊN BẢN 

HỌP THI ĐUA KHEN THƯỞNG
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Cuộc họp bắt đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phụ trách đơn vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thư ký. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Số cán bộ tham gia dự họp :……./ Tổng số cán bộ của đơn vị :………

NỘI DUNG CUỘC HỌP :

I. Bình xét cá nhân :

· Thông qua báo cáo kết quả công tác năm 2021 của từng cán bộ trong đơn vị
· Tham gia đóng góp ý kiến và bình xét thi đua cho từng cán bộ:
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II. Báo cáo thành tích của tập thể trong năm 2021
Số lượng và kinh phí các đề tài, dự án đã thực hiện trong năm 2021
· Cấp Nhà nước:

· Cấp Bộ:

· Cấp sở, thành phố:

· Cấp cơ sở:

· Khác:


1. Các bài báo đăng ở các Tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại Hội nghị, Hội thảo trong nước và Quốc tế trong năm 2021
· Số lượng bài báo trong nước :

· Số lượng bài báo Quốc tế :

2. Các hợp đồng dịch vụ đã thực hiện trong năm 2021
· Số lượng hợp đồng:

· Tổng doanh thu:

3. Các dự án hợp tác quốc tế đã thực hiện trong năm 2021
· Số lượng dự án:

· Tổng kinh phí :

4. Tham gia đào tạo năm  2021
· Số lượng Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn :

· Số lượng thạc sĩ đang hướng dẫn :

· Số lượng sinh viên đang hướng dẫn:

3. Kết quả học tập về chính trị, chuyên môn của cán bộ trong đơn vị:

· Số lượng Nghiên cứu sinh : 

Thi đỗ trong năm :

Bảo vệ trong năm:

· Số lượng học viên cao học :

Thi đỗ trong năm:

Bảo vệ trong năm:

· Số lượng cán bộ được nâng ngạch công chức:

· Số  lượng cán bộ được đào tạo khác:

III. Các hình thức khen thưởng của đơn vị đã được ghi nhận (từ 2018 - 2020)
IV. Tự đánh giá và đề xuất mức độ khen thưởng cho đơn vị
Ngày     tháng 11 năm 2021
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
